
Tên đơn vị đề xuất

Mã số doanh 

nghiệp/ Mã số 

thuế

Tên Doanh nghiệp
Loại hình đăng ký

(Chọn từ danh sách)

Giám đốc/ Người đại diện 

theo pháp luật
Số điện thoại Địa chỉ email Địa chỉ trụ sở chính

Lĩnh vực hoạt động chủ 

yếu

(Chọn từ danh sách)

Số lượng lao 

động toàn 

thời gian

(Chọn từ 

danh sách)

Doanh thu tăng trong 

2 năm liên tiếp trong 

5 năm vừa qua

(Chọn từ danh sách)

Doanh nghiệp do phụ 

nữ làm chủ, lãnh đạo 

hoặc quản lý

(Chọn từ danh sách)

Gói hỗ trợ mà doanh 

nghiệp đăng ký 

(Chọn từ danh sách)

Ví dụ: 

0123456789

Công ty TNHH IPSC Việt 

Nam

Doanh nghiệp Việt 

Nam (>= 51% vốn sở 

hữu tư nhân Việt Nam)

Nguyễn Văn A 0987654321
example.nguye

n@ipsc.com

Tầng 7, Tháp Asia - Số 6, 

phố Nhà Thờ, Phường 

Hàng Trống, Quận Hoàn 

Kiếm,  Thành phố Hà Nội

Nông-Lâm-Ngư nghiệp 11 - 50 Có Đúng Kinh doanh bền vững

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH ĐỀ XUẤT ĐƯỢC DỰ ÁN IPS-C HỖ TRỢ VỀ ĐÀO TẠO, TẬP HUẤN

mailto:example.nguyen@ipsc.com
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Hướng dẫn

Form đăng ký này được dự án Tăng cường Năng lực Cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam - IPSC sử dụng để đăng ký đại biểu tham gia 

các hoạt động đào tạo, tăng cường năng lực cho Doanh nghiệp, HTX, và hộ kinh doanh cá thể. Các thông tin cung cấp trong form này sẽ 

chỉ được dự án IPSC sử dụng để liên lạc với người đăng ký và giám sát, đánh giá tình hình tham gia của các cá nhân, tổ chức, và để báo 

cáo cho nhà tài trợ là USAID và cơ quan chủ quản là Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch Đầu tư. Toàn bộ thông tin sẽ không 

được chia sẻ cho bất kỳ một bên thứ 3 nào.

Tất cả các trường thông tin trên đều là bắt buộc (trừ trường email). Với các trường thông tin Trụ sở tại tỉnh thành, Loại hình đăng ký, 

Lĩnh vực hoạt động chủ yếu, Số lượng lao động toàn thời gian, và Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, xin vui lòng lựa chọn phương án 

trả lời phù hợp từ danh sách thả xuống bằng cách click vào nút mũi tên. Từ cột M đến R là 6 tiêu chí để xác định doanh nghiệp, HTX, và 

hộ kinh doanh có đạt các yêu cầu để tham gia các gói hỗ trợ hay không, xin nhập Có nếu đạt tiêu chí, và Không nếu không đạt tiêu chí. 

Lưu ý với trường thông tin Mã số đăng ký kinh doanh, các đơn vị và hộ gia đình có thể nhập mã số đăng ký kinh doanh hoặc mã số 

thuế. Trong trường hợp chưa có cả mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế, xin vui lòng nhập số Chứng Minh Nhân Dân hoặc Căn 

Cước Công Dân. Với phần địa chỉ của Doanh nghiệp, vui lòng cung cấp địa chỉ đầy đủ theo đăng ký.

Sau khi đọc kỹ phần hướng dẫn, đại diện cho các đơn vị hoặc cán bộ đầu mối các hiệp hội, tổ chức, địa phương có thể sử dụng sheet 

thứ 2, 'Đăng ký', để bắt đầu nhập dữ liệu các Doanh nghiệp, HTX, và hộ kinh doanh. Sheet 'Data Validation' đã được khóa, xin vui lòng 

không thay đổi nội dung trong sheet này.

Trong quá trình điền form, nếu cần hỗ trợ xin vui lòng liên hệ cán bộ đầu mối hoạt động, hoặc cán bộ phụ trách M&E của dự án IPSC, 

anh Trung, số điện thoại: 0934669175



Trụ sở chính tại tỉnh thành Loại hình đăng ký Lĩnh vực hoạt động chủ yếu

Hà Nội Doanh nghiệp Việt Nam (>= 51% vốn sở hữu tư nhân Việt Nam) Nông-Lâm-Ngư nghiệp

TP Hồ Chí Minh Doanh nghiệp nước ngoài Công nghiệp chế biến & chế tạo

Đà Nẵng Trung tâm/ Tổ chức hỗ trợ phát triển kinh doanh Công nghệ thông tin

An Giang Hiệp hội doanh nghiệp Logistics

Bà Rịa – Vũng Tàu Tổ chức xã hội khác Du lịch & Sản phẩm hỗ trợ

Bắc Giang Khác Thương mại

Bắc Kạn Dịch vụ

Bạc Liêu Giáo dục - Đào tạo - Tư vấn

Bắc Ninh Xây dựng

Bến Tre Y tế - Sức khỏe

Bình Định Khác

Bình Dương

Bình Phước

Bình Thuận

Cà Mau

Cần Thơ

Cao Bằng

Đắk Lắk

Đắk Nông

Điện Biên

Đồng Nai

Đồng Tháp

Gia Lai

Hà Giang

Hà Nam

Hà Tĩnh

Hải Dương

Hải Phòng

Hậu Giang

Hòa Bình

Hưng Yên



Khánh Hòa

Kiên Giang

Kon Tum

Lai Châu

Lâm Đồng

Lạng Sơn

Lào Cai

Long An

Nam Định

Nghệ An

Ninh Bình

Ninh Thuận

Phú Thọ

Phú Yên

Quảng Bình

Quảng Nam

Quảng Ngãi

Quảng Ninh

Quảng Trị

Sóc Trăng

Sơn La

Tây Ninh

Thái Bình

Thái Nguyên

Thanh Hóa

Thừa Thiên Huế

Tiền Giang

Trà Vinh

Tuyên Quang

Vĩnh Long

Vĩnh Phúc

Yên Bái



*Ngoài Việt Nam



Số lượng lao động toàn thời gian Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ Tăng trưởng doanh thu

Dưới 10 Đúng Có

11 - 50 Sai Không

51 - 100

101 - 300

301 - 500

Trên 500
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